
Thời 
gian 
thực 
hiện

Khởi 
công

Hoàn 
thành

 Giai 
đoạn 

2026 - 
2030 

 Đề xuất 
vốn TW 
giai đoạn 
2026-2030 

 Giai 
đoạn 

20231-
2036 

I 5.667    2.869  1.798       1.000  

1

Dự án kết nối hoàn thiện 
đường ống nước cấp 3 vào hệ 
thống thu gom thoát nước 
thải thuộc Dự án tổng hợp 
các đô thị động lực thành 
phố Hải Dương 

Phường Hải Dương, 
Thành Đông, Lê 

Thanh Nghị

Xây dựng hệ thống ống đấu nối thu gom 
nước thải của các khu đô thị, khu dân cư 
hiện có và các hộ dân trong khu vực dự 
án ODA đấu nối vào hệ thống đường 

trục thu gom đã được đầu tư xây dựng 
thuộc địa bàn các phường Tân Bình, 

Thanh Bình, Việt Hòa, Cẩm Thượng, Tứ 
Minh, thành phố Hải Dương (nay là các 
phường:  Lê Thanh Nghị, Việt Hòa, Tứ 

Minh, Thành Đông, thành phố Hải 

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

Nông nghiệp 
và PTNT 

Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Xây 
dựng; Nông nghiệp và 
Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty CP quản lý 
công trình đô thị Hải 
Dương.

Dự án đã được 
thẩm định chủ 
trương đầu tư

2025 - 
2027

Tháng 
1/2027

Tháng 
12/202

7
        198       198 

2

Dự án đầu tư xây dựng hệ 
thống thu gom và nâng cấp 
nhà máy xử lý nước thải 
Ngọc Châu

Khu vực đường 
Nguyễn Hữu Cầu, 

khu dân cư Nhị Châu

Bổ sung hệ thống thu gom nước thải 
khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu và khu 
đô thị phía Đông Nam Cường; nâng cấp 

trạm xử lý

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

dân dụng và 
công nghiệp 
Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Xây 
dựng; Nông nghiệp và 
Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty CP quản lý 
công trình đô thị Hải 

Dự án đang thẩm 
định chủ trương 

đầu tư

2026 - 
2028

Tháng 
3/2027

Tháng 
12/202

8
416       416     

3

Dự án đầu tư xây dựng Hệ 
thống thu gom và xử lý nước 
thải đô thị trên địa bàn phía 
Tây thành phố (các xã Kẻ 
Sặt, Ninh Giang, Thanh 
Miện, Tứ Kỳ)

Xã Kẻ Sặt, Ninh 
Giang, Thanh Miện, 

Tứ Kỳ

Xã Kẻ Sặt, Ninh Giang, Tứ Kỳ 
(3.500m3/ngày đêm), Thanh Miện 

(4.000m3/ngày đêm) và hệ thống thu 
gom

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

Nông nghiệp 
và PTNT 

Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Xây 
dựng; Nông nghiệp và 
Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương

Dự án đang thẩm 
định chủ trương 

đầu tư

2026 - 
2028

Tháng 
5/2027

Tháng 
12/202

8
1.585    1.585  

4

Dự án đầu tư xây dựng hệ 
thống thu gom và xử lý nước 
thải khu vực kênh Neo và 
kênh An Nghiệp

Xã Nam Thanh 
Miện, Bắc Thanh 
Miện, Hải Hưng, 

Nguyễn Lương Bằng, 
thành phố Hải Phòng

Xây mới hệ thống tuyến cống tự chảy và 
tuyến ống áp lực; xây dựng giếng tách; 
trạm bơm nước thải; hỗ trợ đấu nối cho 
hộ gia đình vào hệ thống; xây dựng mới 
nhà máy xử lý nước thải tập trung tại 
các xã.

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

dân dụng và 
công nghiệp 
Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Xây 
dựng; Nông nghiệp và 
Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương

Đang nghiên cứu, 
lập báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư

2026 - 
2028

Tháng 
5/2027

Tháng 
12/202

8
        660       660 

5

Dự án xây dựng hệ thống tập 
trung xử lý nước thải trước 
khi chảy vào kênh chính Bắc 
Hưng Hải thuộc khu vực 
chảy ra cống An Lại

Cẩm Giang, Cẩm 
Giàng, Mao Điền, 

Tuệ Tĩnh

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập 
trung với tổng công suất 6.000 m3/ngày 
đêm và hệ thống thu gom, đường ống áp 
lực, trạm bơm, giếng tách

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

dân dụng và 
công nghiệp 
Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Xây 
dựng; Nông nghiệp và 
Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương

Dự án đang thẩm 
định chủ trương 

đầu tư

2029 - 
2032

600 5 595

6

Dự án Xây dựng các hệ 
thống tập trung xử lý nước 
thải trước khi chảy vào kênh 
chính Bắc Hưng Hải thuộc 
khu vực chảy ra đầu kênh 
Đoàn Thượng

xã Yết Kiêu, Gia Lộc, 
Gia Phúc, Trường 

Tân

Xây dựng 04 hệ thống xử lý nước thải 
tập trung gồm hệ thống thu gom nước 
thải, giếng tách, trạm bơm, trạm xử lý 
nước thải cho 04 xã Gia Lộc, Yết Kiêu, 
Gia Phúc, Trường Tân 

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

dân dụng và 
công nghiệp 
Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Xây 
dựng; Nông nghiệp và 
Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương

Dự án đang thẩm 
định chủ trương 

đầu tư

2029 - 
2032

550 5 545

Phụ lụcII
NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI, PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

( NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG )
(Kèm theo Kế hoạch  số          /KH-UBND ngày    .../.../2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

TT Công trình Địa điểm Quy mô
Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối 
hợp

Tình hình thực 
hiện

Tiến độ thực hiện              
(Dự kiến)

 Khái 
toán 
tổng 

mức đầu 
tư (tỷ 
đồng) 

 Kế hoạch vốn (Dự kiến) 

Ghi chú

Xử lý ô nhiễm chất lượng nước 



7

Dự án Xây dựng các hệ 
thống tập trung xử lý nước 
thải trước khi chảy vào kênh 
chính Bắc Hưng Hải thuộc 
khu vực chảy ra kênh Ô 
Xuyên (giai đoạn 1)

xã Đường An

Khu vực xã Tân Kỳ: Xây dựng 02 trạm 
xử lý nước thải tập trung; 12 trạm bơm 
nước thải trên tuyến; Khoảng 25,6km 
cống bao thu gom nước thải đường kính 
D250÷D600mm; Khoảng 6km ống áp 
lực đường kính D200÷D225mm và 20 
giếng tách.

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

dân dụng và 
công nghiệp 
Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Xây 
dựng; Nông nghiệp và 
Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương

Dự án đang thẩm 
định chủ trương 

đầu tư

2029 - 
2032

1.224 224 1.000

8

Dự án đầu tư xây dựng các 
hệ thống tập trung xử lý 
nước thải trước khi chảy vào 
kênh chính Bắc Hưng Hải 
thuộc khu vực chảy ra đầu 
kênh Đồng Tràng (giai đoạn 
1)

xã Tân Kỳ

Khu vực xã Tân Kỳ: Xây dựng 02 trạm 
xử lý nước thải tập trung; 12 trạm bơm 
nước thải trên tuyến; Khoảng 25,6km 
cống bao thu gom nước thải đường kính 
D250÷D600mm; Khoảng 6km ống áp 
lực đường kính D200÷D225mm và 20 
giếng tách.

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

dân dụng và 
công nghiệp 
Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Xây 
dựng; Nông nghiệp và 
Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương

Dự án đang thẩm 
định chủ trương 

đầu tư

2029 - 
2032

434 434

II 8.182    5.512  -           2.670  

1
Dự án Cải tạo, nâng cấp kè 
sông Sặt đoạn từ Cầu Cậy 
đến Cầu Cất

Phường, xã: Lê 
Thanh Nghị, Tân 
Hưng, Tứ Minh, 
Thạch Khôi, Mao 

Điền, Yết Kiêu, Bình 

Nạo vét khoảng 12,5 Km (từ cầu Cậy 
đến cầu Cất); xây dựng khoảng 13,80 

km kè, đường quản lý

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

Nông nghiệp 
và PTNT 

Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Bắc Hưng Hải.

Dự án đã được 
thẩm định chủ 
trương đầu tư

2026 - 
2029

Tháng 
03/2027

Tháng 
12/202

9
     2.995    2.995 

2

Dự án Cải tạo, nâng cấp, 
chỉnh trang bờ kênh trục và 
công trình trên kênh tuyến 
Đĩnh Đào 

Các xã: Bình Giang, 
Yết Kiêu, Trường 

Tân, Gia Phúc, Tân 
An, Vĩnh Lại, Tứ Kỳ, 

Tân Kỳ, Chí Minh, 
Lạc Phượng

Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang bờ kênh 
Đình Đào dài khoảng 86 km đường bờ 
kênh, tại các vị trí giao cắt với đường 
giao thông hiện trạng, thực hiện xử lý 
đồng bộ đảm bảo kết nối giao thông

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

Nông nghiệp 
và PTNT 

Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Bắc Hưng Hải.

Đang nghiên cứu, 
lập báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư

2027 - 
2030

Tháng 
03/2028

Tháng 
12/203

0
     2.823    1.403    1.420 

3

Dự án Cải tạo, nâng cấp, 
chỉnh trang bờ kênh trục và 
công trình trên kênh tuyến 
Cửu An, Tây Kẻ Sặt

Các xã: Hải Hưng, xã 
Thanh Miện, xã Bắc 

Thanh Miện, xã 
Hồng Châu, xã Tân 
An, xã Khúc Thừa 

Dụ, xã Vĩnh Lai, xã 
Ninh Giang, xã Tứ 

Kỳ,Thượng Hồng, xã 
Đường An, xã Hải 

Hưng

Cải tạo, nâng cấp bờ, chỉnh trang kênh 
Tây Kẻ Sặt, kênh Cửu An có tổng chiều 
dài dự kiến 70,3km

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

Nông nghiệp 
và PTNT 

Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
-UBND cấp xã;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Bắc Hưng Hải.

Đang nghiên cứu, 
lập báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư

2027 - 
2030

Tháng 
03/2028

Tháng 
12/203

0
     2.365    1.115    1.250 

III
Hoàn thiện hạ tầng hệ 
thống thủy lợi

        820       820              -           -   

1
Cải tạo, nâng cấp 04 trạm 
bơm (Thái Dương; Lê Vũ, 
Lạc Dục, Nguyên Giáp)

Xã Thượng Hồng, 
Mao Điền, Đại Sơn, 

Nguyên Giáp 

- TB Thái Dương: 8x 4.000 m3/h; 2 x 
2.500m3/h; TB Lê Vũ: 5x 2.500m3/h; 
TB Lạc Dục: 6 máy x 4.000 m3/h; TB 
Nguyên Giáp: 6x8.000m3/h; 
1x2.500m3/h

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

Nông nghiệp 
và PTNT 

Hải Phòng

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- UBND cấp xã;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương.

Dự án đã được 
thẩm định chủ 
trương đầu tư

2026 - 
2029

Tháng 
03/2027

Tháng 
12/202

9
        470       470 

Thuộc Dự án: 
Cải tạo, nâng 

cấp một số trạm 
bơm trên địa 
bàn phía Tây 
thành phố Hải 

2

Dự án: Cải tạo, nâng cấp các 
cống, trạm bơm, kênh do 
Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương quản lý 
trên địa bàn các xã vùng Bắc 
Hưng Hải

Các xã, phường vùng 
Bắc Hưng Hải

Cải tạo, nâng cấp các 20 cống, 05 trạm 
bơm, 02 tuyến kênh

Công ty 
TNHH MTV 

KTCTTL 
Hải Dương

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- UBND cấp xã;

Đang nghiên cứu, 
lập báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư

2026 - 
2029

Tháng 
6/2027

Tháng 
12/202

9
        350       350 

Tổng cộng (I+II+III)    14.669    9.201         1.798    3.670 

Cải tạo, chỉnh trang các tuyến kênh trục Bắc Hưng Hải
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